
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 232, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Khu vực học Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30102 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Đáp án  

Câu 1 (4đ): Mỗi câu đúng 0.2đ x 20 câu 

1. Tây Du Ký 

2. CHDCND Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) và 

Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) 

3. ASEAN 

4. Hoàng Hà và Trường Giang (Dương Tử) 

5. Seoul 

6. Ấn Độ 

7. Nhật Bản 

8. Ngũ hành 

9. Tập Cận Bình 

10. Hoàng Sa và Trường Sa 

11. Nhà Thanh 

12. Phú Sĩ (Fuji) 

13. Lào 

14. Mekong 

15. Tín 

16. Hanbok 

17. Giấy 

18. Khổng Tử 

19. Singapore 

20. Mông Cổ 

 

Câu 2 (4đ): 

STT Nội dung  Điểm 

1 

Khái niệm "đại đồng, tiểu dị" phản ánh một đặc trưng văn hóa 

trong khu vực Sinosphere, nơi các quốc gia chia sẻ một bộ phận 

chung của nền văn hóa lớn (đại đồng) từ ảnh hưởng của văn hóa 

Trung Hoa, nhưng đồng thời mỗi quốc gia cũng phát triển những 

đặc trưng riêng biệt (tiểu dị) phù hợp với điều kiện địa lý, lịch 

sử và xã hội cụ thể của mình. 

1 

2 

• Tùy thuộc vào sự lựa chọn của sinh viên về các khía cạnh 

văn hóa (chữ viết, lễ hội, tôn giáo – tín ngưỡng…) nhưng 

phải đảm bảo chứng minh được tính đại đồng (tức là sự 

2 



 

giống nhau giữa 4 quốc gia) và tiểu dị (chỉ ra được sự 

khác biệt của các quốc gia trong trong khía cạnh văn hóa 

đó. 

• Ví dụ: Sử dụng chữ Hán là đặc trưng chung của các quốc 

gia Đông Á (và Việt Nam) trong quá khứ nhưng ở mỗi 

quốc gia lại phát triển cách sử dụng hoặc bộ chữ riêng 

cho mình để sử dụng song song (ví dụ: chữ Nôm, 

Katakana, Hangeul…). 

3 

• Sinh viên cần phải giải thích dựa trên lịch sử của dân tộc 

Việt Nam (thông qua quá trình Hán hóa thời kỳ nghìn năm 

bắc thuộc) và cũng phải trình bày được tính “đại đồng, 

tiểu dị” đã nói ở trên nhằm mục đích chỉ ra những đặc 

trưng và nét đẹp tinh hoa của riêng văn hóa Việt Nam. 

1 

 

Câu 3 (2đ): 

Ý Nội dung  Điểm 

1 

• Khu vực Đông Á không lạc hậu và kém văn minh. Trái lại 

đây là khu vực có nền văn minh rực rỡ (thông qua những 

thành tựu của văn minh Trung Hoa, văn minh Ấn Độ và văn 

minh Ả Rập) 

• Nền văn minh Đông Á thiên về giá trị tinh thần hơn là vật 

chất như của các nền văn minh Âu-Mỹ, trong số đó có tín 

ngưỡng, hệ tư tưởng, tôn giáo… Qua đó tạo ra giá trị sống 

hướng đến cái tĩnh tại bên trong tâm của người dân Á Đông, 

giúp họ tìm thấy được sự bình an, triệt tiêu tham muốn về 

vật chất.  

1 

2 

Điều khiến sinh viên tự hào nhất dựa trên cảm nhận của sinh 

viên nhưng phải đảm bảo kiến thức đúng đắn về khu vực Đông 

Á 

1 



 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


